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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SGDĐT     Quảng Ninh, ngày     tháng 8  năm  2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ký kết hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên vào làm việc 

 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

(đơn vị nhóm 3) năm học 2024-2025 (đợt 1) 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 
 
 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về 

điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập; Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính 

phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động; 

Căn cứ Thông tư 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

mẫu hợp đồng lao động đối với  một số loại công việc trong cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp có 

vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi 

bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 12/06/2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2024 - 2025. 

Văn bản số 134/SNV-CCVC ngày 03/02/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng 

dẫn Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; Văn bản số 

139-CCVC ngày 03/02/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tạm thời hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; văn 

bản đề nghị của các đơn vị về kết qủa nhận xét, đánh giá, tuyển chọn hợp đồng 

lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo năm học 2024-2025; 
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 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

đối với 56 giáo viên, nhân viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị nhóm 3), năm học 2024-2025 (có 

danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ký kết 

hợp đồng lao động, kể từ ngày 01/9/2024. 

  Kinh phí hợp đồng lao động sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp và 

áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao 

động hiện hành.  

 Trong trường hợp không còn nhu cầu hợp đồng lao động (do vị trí việc 

làm đang thực hiện ký kết hợp đồng lao động đã được tuyển dụng;  đơn vị phải 

thu hẹp quy mô, giảm việc làm; đơn vị chuyển từ nhóm 3 sang nhóm 4) thì đơn 

vị phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa 

thuận chấm dứt hợp đồng lao động phải thể hiện rõ trong hợp đồng lao động ( 

Điều 34 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14).  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất 

lượng, Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

      Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- KBNN tỉnh, KBNN các huyện, TX, TP; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCBQLCL,TC4. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ký: Đặng Việt Phương



I. Giáo viên

1 Phạm Thị Như Quỳnh 17/7/2001 ĐHSP Địa Lý Giáo viên Địa lý Trung tâm HN&GDTX tỉnh 01/9/2024 

2 Đinh Thị Ngọc Ánh 03/5/1994 Thạc sỹ Toán Giáo viên Toán Trung tâm HN&GDTX tỉnh 01/9/2024 

3 Nguyễn Thị Hà 11/02/2001 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trung tâm HN&GDTX tỉnh 01/9/2024 

4 Nguyễn Thị Tường Huyên 16/8/2002 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trung tâm HN&GDTX tỉnh 01/9/2024 

5 Nguyễn Thu Trang 03/9/1999 ĐHSP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trung tâm HN&GDTX tỉnh 01/9/2024 

6 Bùi Thị Nguyệt Anh 01/10/1998 ĐHSP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Bạch Đằng 01/9/2024 

7 Nguyễn Thị Ngọc Trang 03/09/2000 ĐHSP GDCD Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Bãi Cháy 01/9/2024 

8 Vũ Thu Thảo 11/7/1998 ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Bãi Cháy 01/9/2024 

9 Nguyễn Thùy Dung 07/11/2000 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Cẩm Phả 01/9/2024

10 Vũ Thị Lan Hương 08/11/2001 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Cửa Ông 01/9/2024

11 Lê Công Dũng 22/9/1997 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Đông Triều 01/9/2024

12 Bùi Xuân Vương 24/10/2001 ĐHSP Lịch Sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Hoàng Văn Thụ 01/9/2024

13 Nguyễn Khánh Huyền 09/5/1976 ĐHSP GDCD Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Hoàng Văn Thụ 01/9/2024

14  Lê Thị Hồng 04/10/1986 ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên Mỹ thuật Trường THPT Hoàng Văn Thụ 01/9/2024

15  Phạm Mai Anh 26/09/1999 ĐHSP Vật Lý Giáo viên Vật Lý Trường THPT Hoàng Văn Thụ 01/9/2024

16  Ngô Thị Nhinh  27/03/2002 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Hoàng Văn Thụ 01/9/2024

17 Vi Hải Ly 13/05/1999 ĐHSP Thể dục thể thao Giáo viên Thể dục Trường THPT Hoành Bồ 01/9/2024

18 Nguyễn Minh Hiền 19/3/2001 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoành Bồ 01/9/2024

19 Ngô Thu Hằng 22/8/2000 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoành Bồ 01/9/2024

20 Phạm Đoàn Hương Giang 23/8/1999 ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Hoành Bồ 01/9/2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chuyên môn đào tạo Vị trí việc làm HĐSTT

DANH SÁCH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GDĐT (NHÓM 3), NĂM HỌC 2024-2025 - ĐỢT 1

(Ban hành kèm theo QĐ số  1051/QĐ-SGDĐT ngày 28/8/2024 của Sở GDĐT)

Thời gian bắt đầu ký 

HĐLĐ
Đơn vị hợp đồng làm việc



Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chuyên môn đào tạo Vị trí việc làm HĐSTT

Thời gian bắt đầu ký 

HĐLĐ
Đơn vị hợp đồng làm việc

21 Đỗ Tuấn Vũ 14/9/1992
ĐH văn hóa Hà Nội, chuyên ngành quản 

lý Âm nhạc (Chứng chỉ NVSP)
Giáo viên Âm nhạc Trường THPT Hoành Bồ 01/9/2024

22 Phạm Thị Thu Hiền 27/06/1998 ĐHSP Vật Lý Giáo viên Vật Lý Trường THPT Hòn Gai 01/9/2024

23 Phạm Quang Chứ 15/12/1990 ĐHSP Âm nhạc Giáo viên Âm Nhạc Trường THPT Hòn Gai 01/9/2024

24 Vũ Văn Cường 19/05/1981 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Hòn Gai 01/9/2024

25 Nguyễn Thị Phương Loan 26/4/1999 ĐHSP Lịch Sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Lê Hồng Phong 01/9/2024

26 Nguyễn Văn Bình 19/3/1999 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Lê Hồng Phong 01/9/2024

27 Vũ Thu Hằng 01/8/1999 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Lê Hồng Phong 01/9/2024

28 Đỗ Thị Hoài Thương 17/8/2002 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lê Hồng Phong 01/9/2024

29 Nguyễn Văn Anh 23/7/1983 ĐHSP Địa lý Giáo viên Địa lý Trường THPT Lê Hồng Phong 01/9/2024

30 Bùi Thị Hương Trang 05/01/1984 ĐHSP GDTC Giáo viên thể dục Trường THPT Lê Hồng Phong 01/9/2024

31 Phạm Thị Hồng Thạnh 03/12/1991 ĐHSP Tin học Giáo viên Tin học Trường THPT Mông Dương 01/9/2024

32 Hồ Bích Thảo 18/02/2001 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Mông Dương 01/9/2024

33 Nguyễn Quỳnh Trang 30/5/2000 ĐHSP Lịch Sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Ngô Quyền 01/9/2024

34 Đinh Thị Hường 20/11/1995
Thạc sỹ Lý luận và phương pháp Giáo dục 

GDCT
Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Ngô Quyền 01/9/2024

35 Phạm Thị Thu Hà 19/02/1996 Thạc sỹ Toán; ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Trần Phú 01/9/2024

36 Lê Hải Vân 26/07/2000 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Trần Phú 01/9/2024

37 Vi Mạnh Dần 14/01/1999 ĐHSP Giáo dục thể chất Giáo viên Thể dục Trường THPT Trần Phú 01/9/2024 

38 Nguyễn Hải Vân 20/8/2000 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Trần Phú 01/9/2024

39 Đỗ Thị Khánh Linh 12/07/1994 ĐHSP Giáo dục quốc phòng và An ninh Giáo viên QPAN Trường THPT Uông Bí 01/9/2024

40 Trịnh Quỳnh Trang 21/08/2001 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Uông Bí 01/9/2024

41 Nguyễn Vũ Lan Anh 31/03/2001 ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường THPT Vũ Văn Hiếu 01/9/2024

42 Lê Thùy Linh 08/12/1997
ĐHSP Toán (Dạy học bằng Tiếng Anh); 

Thạc sĩ Toán
Giáo viên Toán Trường THPT Vũ Văn Hiếu 01/9/2024

43 Trần Tú Anh 14/11/2002 Đại học GDCT Giáo viên GDKT&PL Trường THPT Vũ Văn Hiếu 01/9/2024

44 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/9/1999 ĐHSP Lịch sử Giáo viên Lịch sử Trường THPT Lê Chân 01/10/2024

45 Nguyễn Thu Thủy 14/11/1996 ĐHSP Toán Giáo viên Toán Trường THPT Lê Chân 01/9/2024



Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chuyên môn đào tạo Vị trí việc làm HĐSTT

Thời gian bắt đầu ký 

HĐLĐ
Đơn vị hợp đồng làm việc

46 Phạm Thị Hà 10/11/1998 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lý Thường Kiệt 01/9/2024

47 Trần Hoài Phương 16/5/2000 ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Lý Thường Kiệt 01/9/2024

48 Nguyễn Thị Liên 13/02/1996 ĐHSP Kỹ thuật Công nghiệp Giáo viên Công nghệ Trường THPT Lý Thường Kiệt 01/9/2024

49 Trung Thị Hồng Hạnh 07/09/2000 ĐHSP Tiếng trung Giáo viên Tiếng trung Trường THPT Lý Thường Kiệt 01/9/2024

50 Đặng Thị Phương Thảo 31/10/2002 ĐHSP Địa lý Giáo viên Địa lý Trường THPT Lý Thường Kiệt 01/9/2024

51 Lê Thị Nhung 08/12/1998 Thạc sỹ Toán Giáo viên Toán Trường THPT Minh Hà 01/9/2024

52 Nguyễn Thu Trang 24/3/1999 ĐHSP Địa Lý Giáo viên Địa lý Trường THPT Minh Hà 01/9/2024 

II. Nhân viên

1 Ngô Thị Thu Hương 20/05/1980 Trung cấp Y sĩ đa khoa Nhân viên Y tế Trường THPT Hòn Gai 01/9/2024

2 Nguyễn Thị Hảo 20/4/1993
ĐH Kinh doanh xuất bản phẩm (chứng chỉ 

đào tạo thư viện)
Nhân viên Thư viện Trường THPT Hòn Gai 01/9/2024

3 Lê Thị Liên 07/12/1990 ĐHSP Vật Lý (CC thiết bị) Nhân viên Thiết bị Trường THPT Trần Phú 01/9/2024

4 Vi Thị Thu Hiền 10/01/2002 Đại học Kế toán Nhân viên Kế toán Trường THPT Lý Thường Kiệt 01/9/2024

( Danh sách gồm 56 người)


